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DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG  

TIẾNG DÂN TỘC THÁI CHO CÁN BỘ, CHIẾN SĨ CÔNG AN TỈNH SƠN LA NĂM 2023 

(Kèm theo Biên bản số 803/QĐ-CĐSL ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La) 

 

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Đơn vị công tác 
ĐTBC 

cuối khoá 
Xếp loại 

1 Khiếu Mạnh Anh 20/09/1991 Hà Nội Nam Kinh Công an huyện Phù Yên 7,5 Đạt 

2 Trần Tuấn Anh 03/12/1987 Thái Bình Nam Kinh Công an thành phố Sơn La 7,3 Đạt 

3 Trần Đình Bách 20/07/1997 Hà Tĩnh  Nam Kinh Công an huyện Bắc Yên 7,1 Đạt 

4 Phạm Văn Cường 11/09/1984 Hải Dương Nam Kinh Công an huyện Thuận Châu 8,8 Đạt 

5 Hà Quang Cường 02/08/1977 Nam Định Nam Kinh Công an huyện Mộc Châu 7,6 Đạt 

6 Nguyễn Thành Đạt 26/03/1984 Sơn La Nam Kinh Công an huyện Mộc Châu 7,8 Đạt 

7 Phạm Văn Đỉnh 20/10/1989 Hưng Yên Nam Kinh Công an huyện Mai Sơn 7,2 Đạt 

8 Vũ Văn  Đỗ 19/01/1994 Hưng Yên Nam Kinh Công an huyện Quỳnh Nhai 7,1 Đạt 

9 Lê Vũ Đông 12/02/1972 Sơn La Nam Kinh Phòng PA09 8,0 Đạt 

10 Đặng Trung Đức 01/12/1996 Sơn La Nam Kinh Công an huyện Yên Châu 7,3 Đạt 

11 Hồ Anh Dũng 14/07/1991 Sơn La Nam Kinh Phòng PC02 8,5 Đạt 

12 Hồ Tiến Dũng 02/02/1997 Hà Nam Nam Kinh Công an huyện Yên Châu 7,1 Đạt 

13 Nguyễn Anh Dũng 01/05/1995 Sơn La Nam Kinh Công an huyện Bắc Yên 9,0 Đạt 

14 Phạm Việt Hà 17/10/1983 Sơn La Nam Kinh Phòng PC04 7,4 Đạt 

15 Vũ Mạnh Hà 24/03/1994 Sơn La Nam Kinh Công an huyện Mường La 7,9 Đạt 

16 Tống Huy Hoàn 02/04/1994 Sơn La Nam Kinh Phòng PC01 9,0 Đạt 

17 Lê Huy Hoàng 03/11/1993 Thanh Hóa Nam Kinh Công an huyện Vân Hồ 7,7 Đạt 

18 Phan Minh Hoàng 07/05/1994 Sơn La Nam Kinh Công an huyện Sốp Cộp 7,9 Đạt 

19 Bùi Thế Hùng 24/07/1997 Sơn La Nam Kinh Công an huyện Quỳnh Nhai 7,5 Đạt 

20 Lại Việt Hùng 05/07/1995 Vĩnh Phúc Nam Kinh Công an huyện Phù Yên 9,0 Đạt 

21 Nguyễn Duy Hưng 21/12/1995 Sơn La Nam Kinh Công an thành phố Sơn La 7,7 Đạt 

22 Lê Bá Huy 09/12/1993 Thanh Hóa Nam Kinh Công an huyện Quỳnh Nhai 7,8 Đạt 

23 Đặng Trung Kiên 18/03/1988 Sơn La Nam Kinh Công an huyện Yên Châu 7,0 Đạt 

24 Nguyễn Hiếu Kiên 12/06/1991 Sơn La Nam Kinh Công an huyện Phù Yên 8,6 Đạt 

25 Nguyễn Bá Linh 12/06/1992 Thanh Hóa Nam Kinh Công an huyện Sông Mã 8,0 Đạt 

26 Vũ Tuấn Linh 30/06/1992 Sơn La Nam Kinh Công an huyện Thuận Châu 8,4 Đạt 

27 Đào Trung Long 17/09/1990 Sơn La Nam Kinh Công an huyện Sông Mã 8,5 Đạt 

28 Lê Văn Luân 15/11/1995 Sơn La Nam Kinh Công an huyện Sông Mã 8,1 Đạt 

29 Đặng Quang Nghiệp 06/08/1993 Sơn La Nam Kinh Công an huyện Bắc Yên 7,8 Đạt 

30 Vũ Hoàng Ngọc 01/06/1986 Sơn La Nam Kinh Công an huyện Thuận Châu 7,9 Đạt 
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TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Đơn vị công tác 
ĐTBC 

cuối khoá 
Xếp loại 

31 Nguyễn Vinh Quang 31/10/1981 Sơn La Nam Kinh Công an huyện Thuận Châu 7,9 Đạt 

32 La Văn Quý 20/09/1994 Hà Tĩnh  Nam Kinh Công an huyện Mường La 8,2 Đạt 

33 Nguyễn Phùng Sơn 17/07/1991 Sơn La Nam Kinh Công an huyện Phù Yên 8,3 Đạt 

34 Ninh Công Tân 06/11/1996 Thanh Hóa Nam Kinh Công an huyện Thuận Châu 7,1 Đạt 

35 Trương Văn Tấn 30/06/1991 Thanh Hóa Nam Kinh Công an huyện Mường La 7,5 Đạt 

36 Lê Văn Thái 11/03/1996 Thanh Hóa Nam Kinh Công an huyện Vân Hồ 8,1 Đạt 

37 Trịnh Duy Thành 28/02/1989 Sơn La Nam Kinh Công an thành phố Sơn La 7,5 Đạt 

38 Lê Thị Hoài Thu 05/08/1984 Sơn La Nữ Kinh Phòng PC06 8,0 Đạt 

39 Trần Văn Tiệp 09/06/1993 Sơn La Nam Kinh Công an huyện Sốp Cộp 8,0 Đạt 

40 Lê Văn Toàn 09/05/1986 Sơn La Nam Kinh Công an huyện Mai Sơn 8,5 Đạt 

41 Đỗ Đức Toàn 13/11/1993 Sơn La Nam Kinh Công an huyện Vân Hồ 7,5 Đạt 

42 Đàm Xuân Trọng 21/10/1996 Sơn La Nam Kinh Công an thành phố Sơn La 8,1 Đạt 

43 Đỗ Xuân Trường 29/09/1982 Nam Định Nam Kinh Công an huyện Quỳnh Nhai 7,2 Đạt 

44 Phạm Văn Trường 03/10/1985 Sơn La Nam Kinh Công an huyện Vân Hồ 7,0 Đạt 

45 Điều Mạnh Tuấn 15/09/1990 Sơn La Nam Kinh Công an huyện Mai Sơn 8,1 Đạt 

46 Nguyễn Anh Tuấn 10/03/1988 Sơn La Nam Kinh Công an huyện Mộc Châu 8,1 Đạt 

47 Đinh Văn Tùng 12/09/1992 Sơn La Nam Kinh Công an huyện Mộc Châu 7,5 Đạt 

48 Trần Đức Tuyên 02/02/1990 Sơn La Nam Kinh Phòng PA02 7,4 Đạt 

49 Nguyễn Văn Tý 01/09/1996 Hà Tĩnh Nam Kinh Công an huyện Sông Mã 9,0 Đạt 

50 Trần Cảnh Vinh 09/05/1984 Sơn La Nam Kinh Công an huyện Thuận Châu 7,2 Đạt 

Danh sách bao gồm 50 học viên./. 
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